
NHÂN DANH 

                                        

                          BIÊN,   NH TÂY NINH 

- T                          sơ   ẩm   m     

          –     t         t  : Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy. 

        t              

1. Bà Phạm Thị Nhinh; 

2. Bà Nguyễn Hồng Trang. 

-                 : Bà Lê Huỳnh Như, Thư ký T a  n nh n huy n Tân Biên, 

t nh Tây Ninh. 

-                  m s                  Tân Biên,          Ni      m     

           Bà Nguyễn Thị Hằng –  i m s t viên. 

Ngày 24 th ng 8 năm 2018 tại tr  s  Tòa án nhân dân huy n Tân Biên, t nh Tây 

Ninh   t    s  th m công khai v   n h nh s  th   ý s : 29/2018/TLHS- T ngày 13 

tháng 7 năm 2018, theo Quyết định đưa v   n ra   t    s  32/2018/QĐXX T-HS ngày 

10 tháng 8 năm 2018 đ i v i  ị   o: 

 guyễn  gọc Khải H, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1986, tại t nh D; n i  ư trú: 

 hu ph  1, thị trấn T, huy n T1, t nh D; nghề nghi p: Tài  ế; trình độ văn hóa: 

12/12; d n tộ :  inh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; qu   tị h: Vi t Nam; con ông 

Nguyễn Ngọ  T2, sinh năm 1954 và bà Tô Thị M, sinh năm 1958;  ị   o  hưa  ó vợ, 

con; tiền  n, tiền s : Không; về nh n th n: Tại Bản  n s  35/2008/H  T ngày 

29/01/2008  ủa T a  n nh n d n huy n A, t nh D  p d ng khoản 1 Điều 138;     

đi m g, h, p khoản 1 Điều 46 Bộ  uật H nh s  năm 1999    phạt  ị   o 09 ( hín) 

th ng tù về tội “Trộm  ắp tài sản”, đã  hấp hành  ong toàn  ộ  ản  n vào th ng 

8/2008 và đã đượ   óa  n tí h; bị   o  ị tạm giữ từ ngày 02/4/2018 đến ngày 

11/4/2018  huy n sang tạm giam  ho đến nay, “Có mặt”. 

- Người  ó quyền  ợi, nghĩa v   iên quan: Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1977; 

n i  ư trú:  hu ph  S 4, phường A1, thị  ã X, t nh D, “Vắng mặt”. 

N         Ụ   : 

Theo các tà  l ệu  ó tro g  ồ sơ vụ    và   ễ  b ế  tạ        t  ,      u g vụ    

đượ  tó  tắt   ư s u  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

          BIÊN 

              

 

                                    

Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

Bản  n s : 33/2018/HS-ST 

Ngày: 24-8-2018 
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Qua gi i thi u  ủa T3 (không     định nh n th n,  ai  ị h) nên khoảng 20 giờ 

ngày 01/4/2018, Nguyễn Ngọ   hải H đượ  đ i tượng tên H1 ( hưa     định đượ  

nh n th n,  ai  ị h) đi n thoại kêu  u ng  ến  e D đ  nhận 01 xe mô tô do trộm  ắp 

mà  ó đem đi tiêu th  v i tiền  ông  à 700.000 đồng, H đồng ý. Đến  ãi  e, H đượ  

một người đàn ông (không rõ họ tên, địa  h ) dẫn t i 01 khu  hung  ư không nh  địa 

 h  đ   ấy  e. Tại đ y, H nhận đượ  01  hiế  xe nhãn hi u Honda, s   oại Future Fi, 

màu đỏ ghi,  i n s  61D1 - 523.66 và 01 giấy  hứng nhận đăng ký  e mô tô,  e máy, 

s  060814 do anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1977, ng  tại khu ph  S 4, phường A1, 

thị  ã X, t nh D đứng tên  hủ s  hữu.  au khi nhận đượ   e, H đem  e  hạy về nhà   

thị trấn T, huy n T, t nh D  ất. Đến khoảng 09 giờ ngày 02/4/2018, đ i tượng H1 

đi n thoại kêu H đem  e này qua Campu hia giao  ho 01 người kh    hưa rõ  ai  ị h 

   th  đ  tiêu th .  au đó, H điều khi n  e đi về hư ng   a kh u R đ  sang 

Campu hia, nhưng khi đến khu v   ấp K, xã L, huy n B, t nh N th   ị      ượng 

Biên phòng R  ắt quả tang  ùng tang vật. 

Qua điều tra,     định  e mô tô nhãn hi u Honda, s   oại Future Fi,  i n s  

61D1 - 523.66, màu s n đỏ - ghi  à tài sản  ủa anh Nguyễn Văn C  ị mất trộm vào 

ngày 01/4/2018 tại khu ph  4, phường P, thị  ã A, t nh D. 

Tại C  quan điều tra, H còn khai nhận: H quen  iết H1 thông qua 01 người tên 

T3 ( hưa     định đượ  nh n th n,  ai  ị h). Ngày 29/3/2018 H đến  ến  e D gặp H1, 

nhận 01  e Wave A pha (không rõ  i n s )  ùng giấy tờ  e và điều khi n  e này qua 

Campu hia tiêu th  vào ngày 30/3/2018, nhưng ngoài  ời khai  ủa H không  ó  hứng 

 ứ  hứng minh. 

*  ết  uận định gi  tài sản: Tại  ết  uận s  14/L -HĐĐG, ngày 05/4/2018  ủa 

Hội đồng định gi  tài sản trong t  t ng h nh s  huy n Tân Biên, t nh Tây Ninh, kết 

 uận: 01  e mô tô nhãn hi u Honda, s   oại Future Fi,  i n s  61D1 - 523.66, s  m y: 

JC54E2038563, s  khung: 538EY025819  ó gi  thị trường 22.100.000 đồng. 

* Vật  hứng thu giữ: 01 đi n thoại di động nhãn hi u Nokia, màu đen, s  Imel: 

356691053706772  ủa Nguyễn Ngọ   hải H. 

Bả    o trạ g s  31/QĐ/KSĐ   gày 12 t   g 7  ă  2018       ệ       s t      

     u ệ  Tân Biên, t    Tây Ninh  tru  t  b    o Ngu ễ  Ng   K ả  H v  t    Tiêu 

t ụ tà  sả   o  gườ         ạ  t i mà có” t eo qu  đ    tạ    oả  1 Đ  u 323     B  

lu t H    s   ă  2015 (đượ  sử  đổ , bổ su g  ă  2017). 

Tại phiên t a, đại di n Vi n ki m s t nh n d n huy n Tân Biên giữ nguyên 

quan đi m truy t  và đề nghị Hội đồng   t    tuyên     ị   o Nguyễn Ngọ   hải H 

phạm tội “Tiêu th  tài sản do người kh   phạm tội mà có”; áp d ng khoản 1 Điều 323; 

đi m s khoản 1 Điều 51  ủa Bộ  uật H nh s  năm 2015 (đượ  s a đổi,  ổ sung năm 

2017)    phạt  ị   o Nguyễn Ngọ   hải H từ 12 đến 15 th ng tù; không  p d ng 

h nh phạt  ổ sung đ i v i  ị   o H. 

* Về  ồi thường thi t hại: Đề nghị Hội đồng   t    ghi nhận anh Nguyễn Văn C 

đã nhận  ại 01  e mô tô nhãn hi u Honda, s   oại Future Fi, màu s n đỏ - ghi,  i n s  

61D1 - 523.66, s  m y: JC54E2038563, s  khung: 538EY025819; 01 giấy  hứng 
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nhận đăng ký  e mô tô,  e m y, s  060814,  i n s  61D1 - 523.66 và không yêu  ầu 

 ồi thường gì thêm. 

* Về     ý vật  hứng: Căn  ứ khoản 1 Điều 47 Bộ  uật H nh s  năm 2015 (đượ  

s a đổi,  ổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ  uật T  t ng h nh s  năm 2015 đề nghị 

Hội đồng   t   : 

- Tị h thu sung quỹ Nhà nư  : 01 đi n thoại di động nhãn hi u Nokia, màu đen, 

s  Imel: 356691053706772  ủa Nguyễn Ngọ   hải H. 

Đ i v i đ i tượng tên H1 và T3 hi n  hưa     định đượ  nh n th n và  ai  ị h 

   th  nên  hưa  àm vi   đượ , khi nào  àm vi   đượ ,  ó  ăn  ứ sẽ     ý sau. 

Bị   o Nguyễn Ngọ   hải H thừa nhận hành vi phạm tội như  ản   o trạng  ủa 

Vi n ki m s t nh n d n huy n Tân Biên, t nh Tây Ninh truy t  và không  ó ý kiến 

tranh  uận. 

Người  ó quyền  ợi, nghĩa v   iên quan vắng mặt và trong qu  tr nh điều tra 

không yêu  ầu  ị   o H  ồi thường thi t hại. 

Lời nói sau cùng: Bị   o H đề nghị hội đồng   t     em   t giảm nhẹ h nh phạt 

 ho  ị   o, đ   ị   o s m tr  về v i gia đ nh. 

  Ậ  ĐỊ       TÒA ÁN: 

Trên    s  nội dung v   n,  ăn  ứ vào     tài  i u trong hồ s  v   n đã đượ  

th m tra,   t hỏi, tranh  uận tại phiên t a, Hội đồng   t    nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định t  t ng  ủa C  quan điều tra Công an t nh Tây Ninh, 

Công an huy n Tân Biên, Điều tra viên, Vi n ki m s t nh n d n t nh Tây Ninh, Vi n 

ki m s t nh n d n huy n Tân Biên,  i m s t viên trong qu  tr nh điều tra, truy t  đã 

th   hi n đúng về th m quyền, tr nh t , thủ t   quy định  ủa Bộ  uật T  t ng h nh 

s . Qu  tr nh điều tra và tại phiên t a,  ị   o Nguyễn Ngọ   hải H không  ó ý kiến 

hoặ  khiếu nại về hành vi, quyết định  ủa C  quan tiến hành t  t ng, người tiến hành 

t  t ng. Do đó,     hành vi, quyết định t  t ng  ủa C  quan tiến hành t  t ng, người 

tiến hành t  t ng đã th   hi n đều hợp ph p. 

[2] Về hành vi phạm tội  ủa  ị   o: Vào khoảng 20 giờ ngày 01/4/2018, đ i 

tượng H1 ( hưa     định đượ  nh n th n,  ai  ị h) đi n thoại  ho Nguyễn Ngọ   hải 

H kêu  u ng  ến  e D đ  nhận 01  hiế  xe mô tô do trộm  ắp mà  ó đem sang 

Campuchia tiêu th  v i tiền  ông  à 700.000 đồng, H đồng ý. Đến khoảng 09 giờ 

ngày 02/4/2018, H điều khi n  e mô tô nhãn hi u Honda, s   oại Future Fi,  i n s  

61D1 - 523.66, màu s n đỏ - ghi, trị gi  22.100.000 đồng,  à tài sản  ủa anh Nguyễn 

Văn C  ị mất trộm vào ngày 01/4/2018 tại khu ph  4, phường P, thị  ã A, t nh D, đi 

về hư ng   a kh u R sang Campuchia đ  giao  e  ho 01 người kh    hưa rõ  ai  ị h 

   th  tiêu th , nhưng khi đến khu v   ấp K, xã L, huy n B, t nh N th   ị      ượng 

Biên phòng R  ắt quả tang  ùng tang vật vào  ú  11 giờ 30 phút  ùng ngày, H  hưa 

nhận tiền  ông tiêu th   e mô tô nêu trên. 

Do đó,  ó đủ    s  xá  định hành vi  ủa  ị   o Nguyễn Ngọ   hải H đã  ấu 

thành tội “Tiêu th  tài sản do người kh   phạm tội mà  ó”, tội phạm và h nh phạt 
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đượ  quy định tại khoản 1 Điều 323  ủa Bộ  uật H nh s  năm 2015 (đượ  s a đổi,  ổ 

sung năm 2017). 

Ngoài  ần phạm tội này, trong qu  tr nh điều tra,  ị   o H   n khai nhận, ngày 

29/3/2018 H đến  ến  e D gặp H1, nhận 01  e Wave A pha (không rõ  i n s )  ùng 

giấy tờ  e và điều khi n  e này qua Campu hia tiêu th  vào ngày 30/3/2018. Tuy 

nhiên, ngoài lời khai  ủa H không  ó  hứng  ứ khác đ   hứng minh, không thu hồi 

đượ  vật  hứng và  ũng không     định đượ  ai  à  hủ s  hữu, nên Hội đồng   t    

không  em   t hành vi này  ủa  ị   o. 

[3] Hành vi phạm tội  ủa  ị   o H  à nguy hi m  ho  ã hội, tr   tiếp   m phạm 

đến tài sản hợp ph p  ủa  ông d n đượ  ph p  uật h nh s   ảo v  và g y ảnh hư ng 

 ấu đến t nh h nh an ninh  hính trị tại địa phư ng.  hi th   hi n hành vi phạm tội,  ị 

  o  ó đủ nhận thứ  và  iết rõ vi   tiêu th  tài sản do người kh   phạm tội mà có là 

vi phạm ph p  uật, nhưng vì m   đí h thu  ợi  ất  hính nên  ị   o    ý th   hi n 

hành vi. Do đó,  ị   o phải  hịu tr  h nhi m h nh s  do  hính hành vi  ủa  ị   o g y 

ra. 

[4] Tuy nhiên, khi quyết định h nh phạt,  ần  em   t đến nh n th n, t nh tiết 

giảm nhẹ, tăng nặng tr  h nhi m h nh s  đ i v i  ị   o. 

[4.1] T nh tiết giảm nhẹ tr  h nhi m h nh s : Trong qu  tr nh điều tra và tại 

phiên tòa  ị   o H thành kh n khai   o, đây là t nh tiết giảm nhẹ đượ  quy định tại 

đi m s khoản 1 Điều 51  ủa Bộ  uật H nh s  năm 2015 (đượ  s a đổi,  ổ sung năm 

2017).  

[4.2] T nh tiết tăng nặng tr  h nhi m h nh s :  hông  ó. 

[4.3] Về nh n th n: Tại Bản  n s  35/2008/H  T ngày 29/01/2008  ị   o H  ị 

T a  n nh n d n huy n A, t nh D    phạt 09 ( hín) th ng tù về tội “Trộm  ắp tài 

sản”, mặ  dù đã đượ   óa  n tí h nhưng vẫn  ị  em  à  ó nh n th n  ấu. X t thấy,  ị 

  o H đã  ó thời gian  hấp hành  n và đã đượ  gi o d  , phổ  iến về     vi phạm 

ph p  uật nhưng  ị   o không họ  tập và  ấy đó  àm  ài họ     gắng tu dư ng đ  tr  

thành người  ông d n  ó í h  ho  ã hội mà  ại tiếp t   th   hi n hành vi phạm tội. 

Do đó, Hội đồng   t      t thấy  ần phải    phạt  ị   o H mứ   n tù và    h  y  ị 

  o ra khỏi đời s ng  ã hội một thời gian nhất định m i  ó đủ điều ki n  ải tạo, gi o 

d    ị   o thành người  ó í h  ho  ã hội và đồng thời m i  ó t   d ng gi o d  , răn 

đe và ph ng ngừa  hung.  

[5] Về h nh phạt  ổ sung: Theo     tài  i u,  hứng  ứ trong hồ s  v   n và  ời 

khai tại phiên t a  ho thấy bị cáo Nguyễn Ngọ   hải H không  ó tài sản, nên Hội 

đồng   t    không  p d ng h nh phạt  ổ sung  à phạt tiền đ i v i  ị   o H. 

[6] Đ i v i đ i tượng tên H1 và T3 hi n  hưa     định đượ  nh n th n và  ai 

 ị h    th  nên  hưa  àm vi   đượ , khi nào  àm vi   đượ ,  ó  ăn  ứ sẽ     ý sau. 

[7] Về  ồi thường thi t hại: Ngày 11/4/2018 anh Nguyễn Văn C đã nhận  ại  e 

mô tô nhãn hi u Honda, s   oại Future Fi, màu s n đỏ - ghi,  i n s  61D1 - 523.66, 

s  m y: JC54E2038563, s  khung: 538EY025819 và 01 giấy  hứng nhận đăng ký xe 

mô tô,  e m y, s  060814,  i n s  61D1 - 523.66; không yêu  ầu  ồi thường gì 

thêm, nên Hội đồng   t    ghi nhận. 
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[8] Về     ý vật  hứng: 01 đi n thoại di động nhãn hi u Nokia, màu đen, s  

Imel: 356691053706772  ủa Nguyễn Ngọ   hải H  à phư ng ti n bị   o H dùng liên 

 ạ  đ  th   hi n vào vi   phạm tội,  ăn  ứ khoản 1 Điều 47 Bộ  uật H nh s  năm 

2015 (đượ  s a đổi,  ổ sung năm 2017) và Điều 106 Bộ  uật T  t ng h nh s  năm 

2015  ần tị h thu sung quỹ Nhà nư  . 

[9] Về  n phí: Bị   o Nguyễn Ngọ   hải H phải  hịu 200.000 đồng  n phí h nh 

s  s  th m theo quy định theo các Điều 135, Điều 136 Bộ  uật T  t ng h nh s ;  

Điều 23 Nghị  quyết  s   326/2016/UBTVQH14 ngày 30 th ng 12 năm 2016  ủa Uỷ  

 an Thường v  Qu   hội. 

       l  tr  , 

Q     ĐỊ  : 

Căn  ứ khoản 1 Điều 323, đi m s khoản 1 Điều 51 Bộ  uật H nh s  năm 2015 

(đượ  s a đổi,  ổ sung năm 2017):  

1. Tuyên     ị   o Nguyễn Ngọ   hải H phạm tội “Tiêu th  tài sản do người 

kh   phạm tội mà  ó”. 

- X  phạt  ị   o Nguyễn Ngọ   hải H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, thời 

gian  hấp hành h nh phạt tù tính từ ngày 02/4/2018. 

Về h nh phạt  ổ sung:  hông  p d ng h nh phạt  ổ sung đ i v i  ị   o Nguyễn 

Ngọ   hải H. 

2. Về  ồi thường thi t hại: Ghi nhận anh Nguyễn Văn C đã nhận  ại 01 xe mô tô 

nhãn hi u Honda, s   oại Future Fi, màu s n đỏ - ghi,  i n s  61D1 - 523.66, s  m y: 

JC54E2038563, s  khung: 538EY025819; 01 giấy  hứng nhận đăng ký  e mô tô, xe 

m y, s  060814,  i n s  61D1 - 523.66 và không yêu  ầu  ị   o H  ồi thường gì 

thêm. 

3. Về     ý vật  hứng: Căn  ứ khoản 1 Điều 47 Bộ  uật H nh s  năm 2015 

(đượ  s a đổi,  ổ sung năm 2017) và Điều 106 Bộ  uật T  t ng h nh s  năm 2015: 

 Tị h thu sung quỹ Nhà nư   01 đi n thoại di động hi u Nokia màu đen, s  

Imel: 356691053706772  ủa  ị   o Nguyễn Ngọ   hải H. 

(Vật  hứng đang đượ  tạm giữ tại Chi     Thi hành  n d n s  huy n Tân Biên, 

t nh Tây Ninh theo biên  ản về vi   giao nhận vật  hứng ngày 13/7/2018). 

4. Về  n phí:  p d ng Điều 135, Điều 136 Bộ  uật T  t ng h nh s  năm 2015; 

Điều 23 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy  an Thường 

v  Qu   hội khóa 14 quy định về mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  d ng 

 n phí và    phí T a  n:  

Buộ   ị   o Nguyễn Ngọ   hải H phải  hịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền 

 n phí h nh s  s  th m. 

5. Về quyền kh ng   o: Bị   o Nguyễn Ngọ   hải H có quyền kh ng   o trong 

thời hạn 15 ngày k  từ ngày tuyên  n. Anh Nguyễn Văn C  ó quyền kh ng   o trong 

thời hạn 15 ngày k  từ ngày nhận đượ   ản  n hoặ   ản  n đượ  niêm yết hợp   . 



 
6 

Trường hợp  ản  n, quyết định đượ  thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành  n d n s  th  người đượ  thi hành  n d n s , người phải thi hành  n d n s   ó 

quyền thỏa thuận thi hành  n, quyền yêu  ầu thi hành  n, t  nguy n thi hành  n hoặ  

 ị  ư ng  hế thi hành án theo quy định     Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành  n d n s ; 

thời hi u thi hành  n đượ  th   hi n theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

s . 

Nơ    ậ                                                
- Phòng KTNV-TAND t nh Tây Ninh;                        

- V  ND huy n Tân Biên; 

- Chi     THAD  huy n Tân Biên;  

- THA phạt tù; 

- Phòng PV27-Công an t nh T y Ninh; 

- Đội điều tra CA huy n Tân Biên; 

-    Tư ph p t nh Tây Ninh; 

- Bị   o;      

- Người tham gia t  t ng;                                                                                                    

- Lưu. 

  .     ĐỒ    É   Ử SƠ   Ẩ  

   Ẩ  P    -      OẠ P  Ê   OÀ 

 

 

 

 

 

 

 guyễn  hị  hanh  húy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


